
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng Lớp Cấp 5 
 

Chương Trình Lớp Việt Ngữ Cấp 5 
Thầy Triệu và Thầy Trí 

Niên học kỳ 1 Chương Trình và Bài Làm Chủ Đề 
09/09/2006 Ôn Sơ lược Việt Ngữ Cấp 4.   

Bài kiểm trình độ học sinh (Self-assessment Quiz) 
Chào mừng ngày 
đầu tiên đi học. 

09/16/2006 Bài Học 13 
Bài làm trong lớp (BLTL) 13 
Bài làm ở nhà (BLON) 13 

ACH ÊCH 

09/23/2006 
 

Bài Học 13 (tiếp tục) 
Bài làm trong lớp (BLTL) 13 
Bài làm ở nhà (BLON) 13 

ICH 

09/30/2006 
 

Bài Học 14, 
*BLTL14, 
*BLON 14 

ANH ÊNH 
 
 

10/07/2006 Bài Học 14 (tiếp tục), 
BLTL14, 
BLON 14 

INH 
 
 

10/14/2006 Bài Học 15, 
BLTL15, 
BLON 15 

IÊC IÊP 

10/21/2006 Bài Học 15 (tiếp tục), 
BLTL15, 
BLON 15 

IÊT 

10/28/2006 Ôn Bài 13 – 15  

11/04/2006 Bài Kiểm 13 – 15  
11/11/2006 Bài Học 16, 

BLTL16, 
BLON 16 

IÊN IÊM IÊU 

11/18/2006 Bài Học 17, 
BLTL17, 
BLON 17 

YÊM YÊN 

11/25/2006 Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Nghỉ Học 
12/02/2006 Ôn Bài 16 – 17  
12/09/2006 Bài Kiểm 16 – 17  
12/16/2006 Bài Học 18, 

BLTL18, 
BLON 18 

YÊU YÊT 

12/22/2006 Lễ Giáng Sinh (Noel) Nghỉ Học 
12/30/2006 Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year!) Nghỉ Học 
01/06/2007 Bài Học 19, 

BLTL19, 
BLON 19 

OAC OĂC 

01/13/2007 Ôn Bài 13 – 19  
01/20/2007 Thi Kỳ 1  



 
 

Niên học kỳ 2 Chương Trình và Bài Làm Chủ Đề 
01/27/2007 Bài Học 20, 

BLTL 20, 
BLON 20 

OAT OĂT 

02/03/2007 Bài Học 21, 
BLTL 21, 
BLON 21 

OAN OĂN 

02/10/2007 Bài Học 22, 
BLTL 22, 
BLON 22 

OAM OĂM OAP 

02/17/2007 Lễ Mừng Tết Nguyên Đán (Chinese New
Year) 

Phát Giải Thưởng, 
Bằng Khen 

02/24/2007 Tết Nguyên Đán Nghỉ Học 
03/03/2007 Ôn Bài 20 – 22  
03/10/2007 Bài Kiểm 20 – 22, 

Bài Học 23, 
BLON 23 

OAI OAY OAO 

03/17/2007 Bài Học 24, 
BLTL 24, 
BLON 24 

OEN OENG 

03/24/2007 Nghỉ Đầu Xuân (Spring Break) Nghỉ Học 
03/31/2007 Ôn Bài 23 – 24  
04/07/2007 Bài Kiểm 23 – 24  
04/14/2007 Bài Học 25, 

BLTL 25, 
BLON 25 

OEM OEO  

04/21/2007 Bài Học 25 (tiếp tục), 
BLTL 25, 
BLON 25 

OET 

04/28/2007 Bài Học 26, 
BLTL 26, 
BLON 26 

ANG ĂNG  

05/05/2007 Bài Học 26 (tiếp tục), 
BLTL 26, 
BLON 26 

ÂNG ENG 

05/12/2007 Ôn Bài 20 – 26  
05/19/2007 Thi Kỳ 2  
05/26/2007 Lễ Bế Giảng Phát Giải Thưởng, 

Bằng Khen 
 
*BLON – Bài Làm Ở Nhà 
*BLTL – Bài Làm Trong Lớp 



 

Sách: Giáo Khoa Việt Ngữ - Lớp Cấp 5. Do Khối Tu Thư Biên Soạn. 
Giáo Khoa Việt Ngữ - Bài Tập Lớp Cấp 5.  Do Khối Tu Thư Biên Soạn. 
 

Dụng Cụ Học: 
- 1 2 ½ inches three ring binder 
- 3 dividers 
- giấy trắng có hàng kẻ 
- viết chì 
- Đồ gọt viết chì (pencil sharpener) 
- cục tẩy (gôm). 
 
 

Cách Chấm Điểm: 
 
 

Có mặt / Hạnh kiểm 10%
Bài làm ở nhà 15%
Tập Đọc / Chính tả 20%
Bài Kiểm 25%
Thi học kỳ 1 và kỳ 2 30%
Tổng Cộng 100% 

 
Có Thắc mắc, xin liên lạc: 
Thầy Nguyễn Tiến Triệu, email: andrew_trieu_nguyen@yahoo.com, ph: 503-475-2631 
Thầy Thân Đức Trí,  email: TriThan@vscso.org 
Trường Lạc Hồng website: www.LacHongSchool.org 
 


